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          Câu 1: (5… điểm)
__a._- Khái niệm (1 điểm)
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự chỉ huy trực tiếp của các cơ quan quân sự địa phương.
Lực lượng này tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân.
Được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ
 b. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (2 điểm)
- Phương châm xây dựng: Xây dựng dân quân tự vệ theo hướng "vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính"
+ Vững mạnh: Được thể hiện chất lượng phải toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức có trình độ về chính trị, quân sự về chuyên môn nghiệp vụ cao, biên chế trang bị hợp lý, thống nhất, kỷ luật nghiêm cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu tốt.
+ Rộng khắp: lực lượng dân quân tự vệ phải được xây dựng ở hầu hết các địa phương và cơ sở, tổ chức xã hội, kể cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
+ Coi trọng chất lượng là chính
Chỉ tuyển chọn đưa vào đội ngũ những công dân có đủ tiêu chuẩn về: lý lịch rõ ràng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ và độ tuổi theo quy định và có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
- Tổ chức biên chế, trang bị của lực lượng dân quân tự vệ.
+ Về tổ chức: Chia thành 2 lực lượng
Lượng lượng dân quân tự vệ nòng cốt: Bao gồm dân quân tự vệ bộ binh, binh chủng và dân quân tự vệ biển, được tổ chức thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ. Đối với xã (phường) thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, biên giới ven biển, hải đảo có yêu cầu chiến đấu cao thì được xem xét tổ chức lực lượng dân quân thường trực,.
Lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi:
Gồm các cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ và các công dân trong độ tuổi quy định (Nam từ 18 đến 45 tuổi, Nữ 18 đến 40 tuổi).

Về quy mô:
Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức từ cấp tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn (cấp đại đội ở phường xã lớn, cấp tiểu đoàn ở các doanh nghiệp nhà nước.
+ Biên chế: Biên chế dân quân tự vệ được thống nhất trong toàn quốc, số lượng cán bộ, chiến sỹ từng đơn vị do bộ quốc phòng quy định.
+ Về cơ cấu và chức năng của cán bộ quân sự cơ sở, phân đội.
Ban chỉ huy quân sự ở xã, phường, doanh nghiệp gồm 3 người: chỉ huy trưởng, chính trị viên và phó chỉ huy trưởng.

+ Về vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ.
Vũ khí, trang bị cho dân quân tự vệ do Bộ quốc phòng cấp, tự chế hoặc thu được của địch phải được đăng ký, quản lý, bảo quản chặt chẽ sử dụng đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.
- Giáo dục chính trị huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ.
+  Giáo dục chính trị: Đây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao được nhận thức về chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng. Trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

+ Huấn luyện quân sự:
Hàng năm dân quân tự vệ được huấn luyện theo nội dung, chương trình do Bộ quốc phòng quy định yêu cầu phải phù hợp và sát với thực tế, thời gian huấn luyện theo quy định của pháp lệnh.

C. theo em tại sao phải coi trọng chất lượng là chính (2 điểm)
-tuyển chọn những người có trình độ chuyên môn tốt
-có lối sống ,đạo đức tốt.
-có uy tín trong xã hội .
-có tư tưởng chính trị vững vàng.
Câu 2: (5… điểm)
___ a) Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
   - Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống Việt Nam với phương châm lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự.
   - Như vậy, vấn đề dân tộc, tôn giáo là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”.
   - Để thực hiện âm mưu chủ đạo đó, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm các mục tiêu cụ thể sau:
    + Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, chia rẽ đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa các đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
   + Kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị – xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng với Đảng, nhà nước ta, nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.
   + Chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội thánh Tin Lành Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập, Mặt trận giải phóng Khơme Crôm, Mặt trận Chămpa để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam.
b) Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
.
Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau:
Một là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hai là, chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai, kích động, chia rẽ quan hệ lương -  giáo và giữa các tôn giáo hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế, xã hội; mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị – xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, các tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam
Bốn là, chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như : truyền đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với Đảng, chính quyền. Điển hình là các vụ bạo loạn ở Tây Nguyên năm 2001, 2004, việc truyền đạo Tin Lành trái phép vào các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên.

C._Liên hệ trách nhiệm bản thân (2 điểm)
- Một là, ra sức học tập tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cho toàn dân. 

- Hai là, tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. 

- Ba là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo
- Bốn là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; của những người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo tham gia vào phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. 
- Năm là, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết tốt các điểm nóng



_______Hết_______
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